
 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem 

ready          Quan sát con chơi. Xem con thích làm gì. Tham gia với con khi thích hợp và dùng các ý 

tưởng trên. 

In the bath Trong bồn tắm  

(or water play with a bowl, pool or sink) 

(hoặc chơi nước trong bát, bể bơi hoặc bồn rửa) ) 

 

Let’s pour all of the water from 

the yellow pot into this blue pot, 

what do you think might happen? 

Nếu rót hết nước từ cái bình màu 

vàng sang cái bình màu xanh này, 

con nghĩ điều gì sẽ xảy ra? 

  

Would you like this big 

jug or this small jug? 

Con thích cái bình to hay 

cái bình nhỏ này? 

  Let’s see if one jug full will fill all these 

cups… 

Hãy xem liệu một chiếc bình có thể rót đầy 

hết các cốc này không .... 

 

Let’s half- fill these ones so we can 

both have the same amount of ‘drink’. 

Hãy đổ đầy các cốc một nửa để mình có 

những phần ‘đồ uống’ bằng nhau.  

  

Capacity Khả năng chứa   

comparing capacities 

 So sánh khả năng đựng  

Volume khối lượng  
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comparing capacities 

 So sánh khả năng chứa  



 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem 

ready             Quan sát con chơi. Xem con thích làm gì. Tham gia với con khi thích hợp và dùng các ý 

tưởng trên. 

Can you fill it right up to 

the line? 

Con có thể đổ đầy đến đúng 

vạch được không?  

 
Which cup holds the most water do you 

think? How might we check? 

Con nghĩ cốc nào có thể đựng được nhiều 

nước nhất? Chúng ta kiểm tra bằng cách 

nào? 

 

This ladle is HUGE! It holds more 

than this cup! 

Chiếc gáo này TO quá! Nó đựng 

được nhiều hơn cả cái cốc này! 
 

If we keep on pouring, this 

will over-flow! 

Nếu mình tiếp tục đổ, nước 

sẽ tràn ra! 

 

I wonder how many pebbles I can fit in my pot / tub before it 

sinks? 

Mẹ thắc mắc là mình có thể bỏ được bao nhiêu quả ớt chuông 

vào trong cái nồi / thùng của mẹ trước khi nó chìm xuống nhỉ?  

 

In the bath Trong bồn tắm  
(or water play with a bowl, pool or sink) 

(hoặc chơi nước trong bát, bể bơi hoặc bồn rửa ) 
 

Volume khối lượng 

capacity & comparison khả năng chứa & so sánh  
size & capacity  

kích thước & khả năng chứa   

how many & weight Bao nhiêu & trọng lượng  
Capacity khả năng chứa  
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Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready 

 Quan sát con bạn chơi •Xem con thích điều gì •Tham gia chơi cùng con và khi thích hợp thì dùng các ý tưởng 

trên đây. 

Jigsaw puzzles 

TRÒ CHƠI XẾP HÌNH 

(or cut up cards or photos) 

(hoặc dùng các miếng cắt ra từ bìa hoặc 

tranh ảnh) 

Do you think that will 

fit?Or is it too small/big? 

Or the wrong shape? Con 

nghĩ rằng hình này có vừa 

không? Hay là nó quá nhỏ/to 

hoặc không phải nó? 

   

 

 

size & shape Kích thước và hình dáng  

 

shape & fit Hình dạng và sự vừa vặn 

 

Kích thước và hình dáng  

 

Can you see a piece that looks like 

this space? What shape will the piece 

be that fits here? Con có thấy miếng 

ghép nào phù hợp với khoảng trống này 

không? Hình dạng nào thì vừa chỗ này? 

 

 

fit & which way round? Miếng ghép 

phù hợp và  xoay theo chiều nào? 

 
I wonder what it will look like 

when it is finished. 

Mẹ băn khoăn không biết ghép 

xong bức tranh sẽ trông ra sao. 

 

What picture / colours will be on 

the piece that goes next to this 

one? Trên miếng ghép tiếp theo 

sẽ có hình vẽ gì/màu sắc gì? 

 predicting Dự đoán  

 

Kích thước và hình 

dáng  

 

Oooh, shall we turn that around and 

see if it fits? Ôi, hay chúng mình 

xoay tấm ghép lại biết đâu nó lại vừa? 
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Kích 

thước và 

hình 

dáng  

 

predicting Dự đoán  

 

Kích thước và hình 

dáng  

 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready 

Quan sát con bạn chơi •Xem con thích điều gì •Tham gia chơi cùng con và khi thích hợp thì dùng các ý tưởng 

trên đây. 

Jigsaw puzzles 
TRÒ CHƠI XẾP HÌNH 

(or cut up cards or photos)  

(hoặc dùng các miếng cắt ra từ bìa hoặc tranh ảnh)  

Shape Hình dáng   

 

Kích thước và hình 

dáng  

 shape & position Hình dạng & vị trí  

 

Kích thước và hình dáng  

 

shape & position Hình dạng và vị trí  

 

Kích thước và hình dáng  

 

How many sticky out/in 

bits does the piece that we 

need have? Chúng mình cần 

miếng có bao nhiêu mấu nối 

chìa ra / lõm vào?                         

.......  ? 

 

Kích thước và hình dáng  

               

I’m going to look for all the straight 

sided pieces to go around the 

outside. 

 Mẹ đang tìm tất cả các miếng ghép có 

cạnh phẳng để ghép phần viền bức 

tranh. 

 

Are there any pieces with corners? 

Where might they go? Có miếng 

ghép nào có phần góc để ghép vào các 

góc bức tranh không?  

 

shape & fit Hình dạng và sự phù hợp 

 

Kích thước và hình dáng  

 

How do you know that piece 

is not the right one? Sao con 

biết rằng đây không phải là 

miếng ghép chúng ta cần? 

 

Kích thước và hình dáng  

 

position & informal shape language Ngôn 

ngữ về vị trí & hình dạng không chính thức    

 

Kích thước và hình dáng  

 

I think we need a piece where the sticky out bits 

are opposite each other…can you find one?Mẹ 

nghĩ chúng mình cần một miếng ghép mà các mấu 

nối đối diện với nhau... con có thể tìm miếng ghép 

như vậy không? 

 

Kích thước và hình dáng  
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Kích 

thước và 

hình 

dáng  

 



 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready    

Quan sát con chơi. Xem con thích làm gì. Tham gia với con khi thích hợp và dùng các ý tưởng trên 

Making a snack  

Làm một món  ăn nhẹ 

How many would you like? 

1 or 2? 

Con thích bao nhiêu? 1 hay là 

2?  
 

Lots of cherries today! Let’s share them 

all out. 

Hôm nay có rất nhiều quả anh đào! Hãy 

cùng nhau chia sẻ nhé! 

 

Would you like the big spoon or the 

small spoon to eat that? 

Con thích ăn bằng chiếc thìa to hay 

chiếc thìa nhỏ?  
 

Would you like your toast cut into fingers 

or triangles?  

Con thích bánh mì nướng của con được cắt 

thành miếng nhỏ dài hay hình tam giác? 

 

Oh no! We don’t have enough.  How many 

more do we need? 

Ôi không! Chúng mình không có đủ rồi. Cần 

thêm bao nhiêu nữa nhỉ?  

 

counting or adding đếm hoặc thêm vào  

Size kích thước  

comparing & how many  

So sánh & hỏi bao nhiêu   

Shape hình dạng  

Sharing chia sẻ  
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Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem              

Quan sát con chơi. Xem con thích làm gì. Tham gia với con khi thích hợp và dùng các ý tưởng trên. 

Making a snack  

Làm một món ăn nhẹ 

We have 10 crackers to share fairly. 

How many will you each get? 

Chúng mình có 10 chiếc bánh quy để 

chia đều. Các con nghĩ mỗi người sẽ 

được mấy chiếc? 

 

 

How many bananas do you think we 

need if we all want one?  

Con nghĩ xem nếu mỗi người đều muốn 

một quả chuối thì mình cần bao nhiêu 

quả? 

 

Let’s cut it exactly in half / into two 

pieces.Hãy cùng cắt nó làm 2 phần hoặc 

chia đôi thật chính xác. 
 

Let’s share them so we all have the same 

number. 

Hãy cùng chia sẻ để ai cũng có các phần bằng 

nhau. 
 

Would you like a circular or 

rectangular biscuit? 

Con thích một chiếc bánh quy hình  

tròn hay hình chữ nhật hơn?  
 

 

Counting đếm  

sharing & counting chia sẻ và đếm  

Shape hình dạng  

sharing & comparing chia sẻ & so sánh  

Website 

Trang web  

 

Trang web  

Shape hình dạng  



 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready  

Quan sát con bạn chơi •Xem con thích điều gì •Tham gia chơi cùng con và khi thích hợp thì dùng các ý tưởng trên đây. 

Making plans 

Lên kế hoạch 
 

Help me pack your things in your 

bag. How will we make everything fit 

inside? 

Hãy giúp mẹ soạn đồ trong túi của con. 

Làm sao để chúng ta xếp vừa mọi thứ? 

  

Shoes on, then go outside. 

Xỏ giày vào rồi đi ra ngoài. 

Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, Sunday… 

over and over! 

Thứ hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ 

Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật ... lặp đi lặp lại! 

 

How many T-shirts do you think 

you need to take on holiday? 

Help me fold them. 

 Con nghĩ mình cần mang bao 

nhiêu chiếc áo phông cho kỳ 

nghỉ? Hãy giúp mẹ gấp chúng lại.  

  

 

I’m going to make a tall tower 

with the bricks. 

Mẹ sẽ làm một tòa tháp cao 

bằng gạch  

 

Sequencing Có trình tự  

days of the week & pattern 

Các ngày trong tuần và họa tiết  

 

how many & shape  

Có bao nhiêu và hình dạng  

Fit Vừa   

Height Chiều cao  

Website 

Trang web  



 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready      Quan sát con bạn chơi •Xem 

con thích điều gì •Tham gia chơi cùng con và khi thích hợp thì dùng các ý tưởng trên đây. 

Making plans  

Lên kế hoạch 
 

I wonder - how many red cars will we see 

on our walk today? 

Mẹ thắc mắc là chúng mình sẽ nhìn thấy bao 

nhiêu chiếc xe ô tô màu đỏ trên đường đi hôm 

nay? 

 

We’ll have lunch first then go to 

nursery after. 

Chúng ta sẽ ăn trưa trưa trước rồi đến 

nhà trẻ sau. 

  

Monday, Tuesday, Wednesday… 

1,2,3, that’s three days away. 

Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, ... 1,2,3, 

vậy là còn ba ngày nữa. 

 

Which way shall we go? 

Around or through the park? 

Chúng ta nên đi đường nào? Đi 

vòng hay đi xuyên qua công 

viên? 
 

It is five days until your birthday. 

Let’s write the numbers and cross 

one out each day to countdown. 

Còn năm ngày nữa là đến sinh nhật 

con rồi. Mình hãy viết các số và mỗi 

ngày gạch đi một số để đếm ngược 

nhé. 
 

time language Nói về thời gian  

direction & routes Định hướng và tuyến đường  

days of the week & counting 

các ngày trong tuần và đếm ngày  

estimating ước lượng 

counting backwards Đếm ngược    4  3  2  1   5 0 
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Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready 

Quan sát con bạn chơi. Xem con thích làm gì. Tham gia cùng con và dùng các ý tưởng trên khi thích hợp. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pattern spotting 

Chỉ ra họa tiết 

 

predicting Dự đoán  

Jump, hop,  jump, hop, jump, 
hop, jump… what comes next? 
Nhảy lên, lò cò, nhảy lên, lò cò, 
 nhảy lên, lò cò, nhảy... tiếp theo 
là gì? 

 

noticing Chú ý  

 I can see a stripey pattern. What 

do you think I am looking at? 

Mẹ có thể thấy họa tiết kẻ sọc. Đố 

con biết mẹ đang nhìn cái gì? 

 

patterned arrangements Sự sắp xếp 

những họa tiết    

I’m having a biscuit with spots around the 

edge. Do you want one with spots around the 

edge or in the middle?  

Mẹ đang ăn một chiếc bánh quy với các chấm 

quanh viền. Con muốn một chiếc bánh có chấm 

quanh viền hay ở giữa?. 
 

pattern rules Quy luật của họa tiết    

  
Oooh! There’s a zigzag pattern on that wall paper, ‘up, 

down, up down, up, down’. I can do it with my finger!  

Ồ! Trên bức tường kia có một hoa văn ngoằn ngoèo, ‘lên, 

xuống, lên, xuống, lên xuống’. Mẹ có thể vẽ theo bằng 

ngón tay!  

 

 

 

predicting Dự đoán  

“Heads, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

Heads shoulders knees and toes, knees and _____”.  a 

song with a pattern. 

“Đầu, vai, đầu gối và các ngón chân. Đầu, vai, đầu gối và 

_____”. Một bài hát theo kiểu có khuôn mẫu. 

reflection pattern Họa tiết  đối xứng   

  
That building has a window and a door on each side. 

They’re the same but the other way around! 

Tòa nhà kia mỗi bên đều có một cửa sổ và một cửa vào. 

Chúng giống hệt nhau nhưng ở phía đối nhau! 
 



  

 

 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready 

Quan sát con mình chơi . Xem con thích làm gì . Tham gia cùng con và dùng các ý tưởng trên khi thích hợp. 

Pattern making  Làm ra họa tiết   

 

Oh, you’ve put them in a spiral! 

Ồ, con đã xếp được một hình xoắn ốc! 

Which one’s gone wrong? Can you 

fix it for me? Họa tiết nào không 

đúng? Con có thể sửa cho mẹ được 

không? 

I’m making a circle, inside a bigger 

circle, inside a bigger circle, inside 

an even bigger circle. 

Mẹ đang làm một hình tròn ở bên trong 

một hình tròn to hơn bên trong một hình 

tròn thậm chí còn to hơn nữa.  

  

I’m arranging the 

toys in a circle! 

Mẹ đang xếp đồ chơi 

thành hình tròn! 

 

I’m using all the 

same bricks to make 

a tower  

Mẹ đang dùng những 

viên gạch giống nhau 

để xếp thành một tòa 

tháp.  

  

I’m putting them in a line, all 

looking the same way.  

Mẹ đang xếp chúng thành một 

hàng, tất cả trông đều tăm tắp. 

 

circle patterns họa tiết tròn 

lining up patterns 

 xếp các họa tiết thành hàng  fixing mistakes sửa các lỗi  

noticing Sự để ý  

size patterns kích thước của họa tiết  

Website  

Trang web  

lining up patterns xếp các họa 

tiết thành hàng  



  

 

 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready 

Quan sát con mình chơi . Xem con thích làm gì . Tham gia cùng con và dùng các ý tưởng trên khi thích hợp. 

Pattern making  Làm ra họa tiết   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
 

Can you spot my mistake? 

Con có phát hiện mẹ nhầm ở 

đâu không? 

fixing mistakes Sửa lỗi  

Let’s see - what is the repeating 

unit? Hãy nhìn xem – Cái gì đang 

lặp đi lặp lại?  

 

spotting what repeats Tìm ra sự lặp lại  

 

Copy Bắt chước   

Can you copy my 

pattern unit (e.g. red blue blue). 

Now let’s make it again and 

again to make a long train that 

goes on and on, with this 

pattern. 

Con có thể bắt chước các họa tiết 

(ví dụ đỏ xanh xanh). Giờ hãy lặp 

đi lặp lại họa tiết này để làm một 

đoàn tàu có dải màu liên tục. 
 

making a pattern with 2 things tạo 

nên các họa tiết bằng 2 thứ  

Can you make up your own pattern 

with two things that repeat over 

and over? 

Con có thể tạo ra các hoa văn bằng 2 

thứ lặp đi lặp lại?không?  

finding the rule Tìm ra quy luật  

 copy & continue Bắt chước và tiếp tục  
Can you tell me what the pattern 

is? (big, small, red, blue, or AB) 

Con có thể kể cho mẹ đây là họa 

tiết gì? (to, nhỏ, đỏ, xanh hoặc 

AB). 

Can you continue (carry on) my 

pattern? Can you copy my 

pattern? (underneath)  

Con có thể tiếp tục làm phần họa tiết 

của mẹ không? Con có thể bắt chước 

họa tiết (bên dưới) của mẹ không?  
Website Trang web    



  

 

 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready 

Quan sát con mình chơi . Xem con thích làm gì . Tham gia cùng con và dùng các ý tưởng trên khi thích hợp. 

Pattern making  Làm ra họa tiết   

 

 

 

pattern rules Quy luật họa tiết  

 
What is your pattern unit? 

What is the smallest part 

that repeats over and over? 

Họa tiết của con là gì? Đâu là 

phần nhỏ nhất được lặp đi lặp 

lại?  

 

Can you make up a pattern with 

a mistake for me to spot? 

Con có thể vẽ nhầm một họa tiết 

để thử xem mẹ có phát hiện ra 

không?  

Can you do actions in the same 

pattern as your objects? 

Con có thể làm cùng kiểu họa tiết 

trên đồ vật con có không? 

 

Can you make the 

same pattern but this 

time with different 

objects? 

Lần này con có thể làm 

cùng một kiểu họa tiết 

nhưng cho các đồ vật 

khác nhau không?  

Let’s make your pattern go around a shape 

(circular plate, large triangle or square). 

Does your pattern ‘work’ and keep going 

round forever? Why/why not? 

Hãy cùng làm họa tiết viền xung quanh (của 

đĩa tròn, hình tam giác to hoặc hình vuông). 

Họa tiết của con có ‘hợp’ và có lặp lại mãi mãi 

không? Tại sao có? /Tại sao không? 

Can you continue your pattern 

to the left as well as to the 

right? 

Con có thể làm tiếp họa tiết sang 

bên trái cũng như sang bên phải 

không?  

border patterns Viền của họa tiết  

pattern rules & mistakes  

quy luật của họa tiết và các lỗi  

 

copying(a new way) bắt chước 

(một cách mới)  

Continuing(in both directions)  

Tiếp tục (theo cả 2 hướng) 

Website  
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Copying(a new way) bắt chước 

(một cách mới)  



 

 Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready Quan sát con chơi. Xem 

con thích làm gì. Tham gia với con khi thích hợp và dùng các ý tưởng trên. 

Playing with toy vehicles and play people  

Chơi cùng đồ chơi xe cộ và búp bê mô hình 

  

Can we make a car park / garage 

to fit these cars? 

Chúng mình có thể làm một bãi đỗ 

xe/ nhà để xe vừa với chỗ xe này? 

 

My car is going over / under / 

around the bridge.  

Xe ô tô của mẹ đang đi qua/ 

dưới/ vòng qua chiếc cầu. 

  

 Which do you think is the biggest / 

smallest car? Why do you think 

that? 

Con nghĩ xem chiếc xe nào to/ nhỏ 

nhất? Tại sao con thấy thế? 

 

How many cars have you 

got altogether? 

Con có bao nhiêu chiếc xe 

tất cả?  

 

 

size kích thước  

how many có bao nhiêu  

 direction hướng dẫn  

size & shape kích thước & hình dạng  

Website 

Trang web  

 

Trang web  
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con thích làm gì. Tham gia với con khi thích hợp và dùng các ý tưởng trên. 

Website 

Trang web  

 

Trang web  

 Counting đếm     
Playing with toy vehicles and play people  

Chơi cùng đồ chơi xe cộ và búp bê mô hình 

  

 

Here is a bus stop. Let’s 

line up all the people to 

catch the next bus … it’s 

late, these’s a long queue. 

How many are waiting now? 

Đây là một bến xe buýt. Hãy 

cùng xếp hành khách thành 

một hàng để lên chuyến xe 

tiếp theo nào ....giờ đã muộn, 

người xếp hàng thật dài. Bây 

giờ còn bao nhiêu người đang 

chờ nhỉ ? 

Let’s line up all the cars – where will the red car go? What 

about the blue one – maybe next to / behind / in front of the 

red car? 

Hãy cùng xếp tất cả ô tô thành hàng – Xe màu đỏ sẽ đi đâu? Còn 

chiếc xe màu xanh biển thì sao – có lẽ mình xếp nó bên 

cạnh/đằng sau/phía trước chiếc xe đỏ? 
 

 

What can the driver of the 

silver car see? 

Bác tài xế lái chiếc xe màu 

bạc có thể nhìn thấy gì? 

Position vị trí  

 

Length độ dài  

Which car goes furthest when we 

roll these down the ramp? 

Chiếc xe nào sẽ đi được xa nhất khi 

mình thả chúng xuống con dốc này?   

Perspective luật xa 

gần  



 

    

   

  

  

  

   

     

  

 

 
  

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready    

Quan sát con chơi. Xem con thích làm gì. Tham gia với con và dùng các ý tưởng trên khi thích hợp. 

Playing with dough 

Chơi cùng đất nặn 

how many bao nhiêu  

estimation & size ước lượng & kích thước  

counting/how many?đếm/bao nhiêu?  

 Volume khối lượng  

Candles! Whose birthday is it? How 

old are they? Have we got the right 

number of candles so we can sing? 

Những cây nến! Sinh nhật ai đây? Bạn 

ấy mấy tuổi rồi ? Chúng mình đã có đủ 

nến để bắt đầu hát chúc mừng sinh 

nhật chưa? 

How many pieces have 

you cut it into? 

Con đã cắt thành bao 

nhiêu miếng thế?  Let’s share the dough so we all 

have the same amount. How 

shall we do that?  

Hãy cùng chia sẻ đất nặn để 

chúng mình có các phần bằng 

nhau. Chúng mình sẽ chia như 

thế nào nhỉ?  

Who can make the longest worm 

with their dough?  

Ai sẽ nặn được con giun dài nhất 

từ đất nặn của mình? 

Length độ dài   

How many biscuits do you think you can 

make with that cutter? 

Con nghĩ mình sẽ làm được bao nhiêu chiếc 

bánh bằng chiếc khuôn cắt bánh này? 

Website 

Trang web  

 

Trang web  
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Playing with dough 

Chơi cùng đất nặn  

Which cutter will you choose to 

make more biscuits this time? 

Lần này con sẽ chọn chiếc khuôn 

cắt bánh nào để làm thêm bánh 

quy? 

  

 

How many cakes are in the tray? 

How many spaces do we have left? 

Có bao nhiêu bánh trên khay? Chúng 

mình còn bao nhiêu chỗ trống? 

  

  

Can we make it the same on both 

sides? 

Chúng mình sẽ làm giống nhau ở cả hai 

mặt nhé?  
 

Here are the scales, let’s weigh 

your cake. 

Đây là chiếc cân, mình cùng cân 

bánh của con nào. 

  

How many holes you have 

made? 

Con làm được bao nhiêu cái lỗ 

thế?  

 

how many bao nhiêu  

size & fit kích thước & sự vừa vặn   

Weight trọng lượng  
patterned arrangements sắp xếp họa tiết  

how many bao nhiêu  

Website 

Trang web  

 

Trang web  



 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they seem ready    

Quan sát con chơi. Xem con thích chơi gì. Tham gia cùng con và dùng các ý tưởng trên khi thích hợp 

Putting away the shopping 

Cất đồ sau khi đi chợ về   

  

Which of these is the 

heaviest? 

 Trong các món này thì thứ 

nào nặng nhất? 

  

This box of cereal is huge, we’ll 

have to lie it down I think. 

Hộp đựng ngũ cốc này rất to, mẹ nghĩ 

mình sẽ đặt nó nằm xuống. 
 

How many apples do we have? Let’s count them as 

we put them in the bowl. 1, 2, 3. There are 3 apples in 

the bowl. 

Chúng mình có bao nhiêu quả táo? Hãy cùng đếm khi 

chúng mình bỏ táo vào chậu. Có 3 quả táo trong chậu. 
 

Where shall we put the big 

bottle so it will fit? 

Chúng mình nên cất chiếc lọ to 

này ở đâu cho vừa nhỉ?  
 

size & which way round?  

Kích thước & đâu là chiều đúng?  

Counting đếm  

Weight cân nặng  

size, shape & fit kích thước, hình dạng & sự phù hợp  

Website 

Trang web  

 

Trang web  
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Quan sát con chơi. Xem con thích chơi gì. Tham gia cùng con và dùng các ý tưởng trên khi thích hợp 

Putting away the shopping 

Cất đồ sau khi đi chợ về   

Put the yogurt next to / on top of / in front of / 

behind the butter. 

Hãy đặt sữa chua bên cạnh/ lên trên của/ phía 

trước của/ đằng sau bơ nhé! 
 

This box is heavy can you 

lift it okay? 

Cái hộp này nặng thật, con 

nâng nó lên có được không?  
 

  

1,2, 3, 4. That’s 4 cans of beans. 

Did we buy 4? Is that all of them? 

1,2,3,4. Có 4 hộp đâu. Chúng mình 

đã mua 4 hộp phải không? Có phải 

đây là tất cả các hộp đậu? 
 

 

This is a big potato! 

Củ khoai tây này to ghê! 
  

Size kích thước  

Weight cân nặng  

Position vị trí  

Counting đếm  

Website 

Trang web  

 

Trang web  
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Reading a book  

Đọc một cuốn  sách  

This is a longer book, look at all 

the pages! 

Đây là một cuốn sách (có câu 

truyện) dài hơn, hãy xem số trang 

sách này! 
 

I wonder if she’ll be able to reach the 

top. I wonder if she will be able to hide 

behind the tree. 

Mẹ băn khoăn rằng liệu bạn ấy có thể với 

tới chỗ cao nhất không hay bạn ấy có thể 

trốn được đằng sau cái cây không.  

 

I think page 6 has a good picture… can you find it? 

Mẹ nghĩ rằng trang 6 có một bức tranh đẹp ... con 

có thể tìm nó không?  

 

What might happen next, do 

you think? Con nghĩ điều gì sẽ 

xảy ra tiếp theo? 

The goat is under / on top of 

/ behind / in front of / next to 

the bridge. 

Con dê này đứng dưới/ trên 

đỉnh/ bên cạnh/ phía trước/ 

cạnh cây cầu. 

 

position vị trí  

More thêm nữa  

height, fit & size  

chiều cao, vừa vặn & kích thước  

  

numbers những con số  

predicting & sequencing  

dự đoán & liên tiếp   

Website 
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Reading a book  

Đọc một cuốn  sách  

Direction & routes chỉ 

đường và các tuyến đường   

Let’s retell the journey and 

remember what they passed 

on the way.  Maybe we could 

draw a map?  

Hãy cùng kể lại chuyến đi và 

nhớ lại những gì đã xuất hiện 

trên đường. Có lẽ chúng ta 

nên vẽ một tấm bản đồ?  

Adding thêm vào    

counting & comparing 

đếm & so sánh  Time language Nói về thời gian  Direction & routes chỉ 

đường và các tuyến đường   

How many fish do you think we 

will see on the next page, if 

there is one more? 

Con nghĩ chúng mình sẽ nhìn 

thấy bao nhiêu con cá ở trang 

tiếp theo, nếu chỉ còn một trang  

thôi? 

 

I think there are more birds than 

butterflies in this picture, what 

about you? 

Mẹ nghĩ rằng trong bức tranh này có 

nhiều chú chim hơn các chú bướm, 

con thì sao? 

  

Wich way should the 

hen go to get to the hen 

house? 

Cô gà mái nên đi đường 

nào để về chuồng gà nhỉ? 

 

What happened first/ 

next/ after/ before that? 

Điều gì sẽ xảy ra đầu tiên/ 

tiếp theo/ sau đó/ trước 

đó? 

Website 

Trang web  
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Walking to the shops 

Đi bộ đến cửa hàng 

 

I wonder- how many dogs we will see 

on the way to the shop today? 

Mẹ thắc mắc là hôm nay chúng mình sẽ 

gặp bao nhiêu chú chó trên đường đi 

mua sắm?  

  

What is next to the post 

office? 

Bên cạnh bưu điện là gì 

thế? 

 
Let’s count the steps! 

Hãy cùng đếm các bậc 

nhé! 

 

Which way do we go now? Which way 

next? 

Chúng mình sẽ đi đường nào? Đường 

nào tiếp theo nhỉ?  
  

Let’s see who will be the first to see a 

number 3 somewhere. I’m going to 

look on the cars and the doors. 

Hãy xem ai sẽ là người đầu tiên tìm 

được số 3 ở đâu đó. Mẹ sẽ tìm trên xe 

và các cánh cửa. 
 

Position Vị trí  

direction & routes chỉ đường & các tuyến đường  

Counting đếm  

Estimating ước lượng  

Numbers các con số  

Website 
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Walking to the shops   

Đi bộ đến cửa hàng 

 

You give me the directions 

today!  

Hôm nay con sẽ chỉ đường 

nhé!  

direction & routes 

 chỉ đường & các tuyến đường  

 Counting đếm  

There are lots of lampposts on this 

street... can we count them all? 

Trên con đường này có rất nhiều cột đèn 

... chúng mình cùng đếm hết chúng được 

không?    

direction & routes chỉ đường & các tuyến đường  

Here’s the bus stop. Let’s see which buses stop 

here and where they go. Look – there’s the map. 

Đây là trạm xe buýt, Hãy xem những chiếc xe buýt 

nào sẽ dừng lại ở đây và chúng đi đâu. Nhìn kìa – 

có bản đồ xe buýt này.    

Some of there door numbers are 

missing ...  

Một vài số nhà bị mất ... 

Can you remember, what are we 

going to pass next? The post box or 

the garden gate where the dog 

lives? 

Con có nhớ được, chúng ta sẽ đi qua 

đâu tiếp không? Hộp thư hay là khu 

vườn nơi ở của chú chó?  

 

 Remembering routes Ghi nhớ lộ trình   

 Number order thứ tự của con số   



 

Watch your child playing • See what they enjoy doing • Join in and use these ideas when they 

seem read       Quan sát con chơi. Xem con thích điều gì. Tham gia cùng con với các ý tưởng trên 

Getting dressed 

Mặc quần áo 

1, 2, 3, 4. 4 poppers fastened up.  

1, 2 ,3, 4. 4 chiếc cúc bấm đã 

được cài.  

Oh no! It is upside down / inside 

out! Let’s turn it around. 

Ôi không! Con mặc ngược/mặc trái 

rồi. Hãy xoay lại nào. 

 

Are these your gloves or are they too 

small / big for your hands? Do they 

match? 

Đây có phải là găng tay của con hay là 

chúng quá nhỏ / to so với tay con? 

Chúng có phải một đôi không?  
 

Your shoes need their buckles on the 

outside of each foot. 

Đôi giày của con cần có những chiếc khóa 

cài bên ngoài.   

.  

 1 sock, 2 socks! 

1 chiếc tất, 2 chiếc tất!  

which way round?Xoay theo chiều nào?  

Position vị trí  

size & pattern kích thước & họa tiết  

counting Đếm  

counting Đếm  

Website 
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Getting dressed 

Mặc quần áo 

Vest, T-shirt, jumper_ that’s 3 layers on today! When 

you put on your coat it will be 4! If you take off your 

jumper it will be 2. 

Áo ba lỗ, áo phông, áo len_ hôm nay có 3 lớp áo! Khi con 

mặc áo khoác vào sẽ là 4 lớp! Nếu con cởi áo len ra sẽ là 2 

lớp. 

  

Let’s count back as the zip goes 

down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 

Hãy cùng đếm ngược khi kéo khóa 

xuống nhé. 10, 9, 8, 7, 6,5, 4, 3, 2,1, 0. 

  

Tights! Are the toes pointing 

forwards? 

Quần tất! Phần ngón chân đã ở 

phía trước chưa?  

 

Let’s count as the zip goes up. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  

Hãy đếm khi kéo khóa lên nhé. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
  

Right arm in, left arm in. 

Cho tay phải vào, cho tay trái vào. 

counting backwards Đếm ngược  

counting đếm  

counting forwards đếm xuôi  

position vị trí  

position Vị trí  

Website 

Trang web  


